
Phụ lục số 01   Mẫu CK 01e 

 Đơn vị công bố thông tin công khai : Trường THCS Cát Bình  

 Tên quỹ:  Kinh phí hoạt động Ban đại diện CMHS   

 Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Diễn  Cát  - Diễn Châu - Nghệ An  

 Số điện thoại : 02383.672.130    

 QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Công khai theo TT 19/2005/TT-BTC -  ngày 11/03/2005) 

        Đơn vị : đồng 

TT Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền 

1 Tồn kỳ trước chuyển sang                     -    1.Chi hoạt động,  Hội nghi, hội họp CMHS năm học 2019-2020 5.400.000 

2 
Thu từ BĐD cha mẹ học sinh các 

lớp trong năm học 2019 - 2020 
18.000.000 

2.Chi khuyến học, khen thưởng học sinh, hỗ trợ học sinh yếu kém, 

học sinh nghèo, khuyết tật, hỗ trợ hoạt động ngoại khóa cho HS ...  
9.900.000 

      3.Mua VPP phục vụ hoạt động Hội  540.000 

      4.Chi các khoản khác 2.240.000 

  Tổng cộng 18.000.000 
  

18.080.000 

  Tồn quỹ cuối kỳ                                 0 

 
  Diễn Cát , ngày 20  tháng 08 năm 2020 

   HIỆU TRƯỞNG 

   (Chủ tài khoản) 

     

     

   Phan Xuân Giang 

 

  



Phụ lục số 01   Mẫu CK 01d 

 Đơn vị công bố thông tin công khai : Trường THCS Cát Bình  

 Tên quỹ:  Chăm sóc sức khỏe ban đầu   

 Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Diễn  Cát  - Diễn Châu - Nghệ An  

 Số điện thoại : 02383.672.130    

     

 QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Công khai theo TT 19/2005/TT-BTC -  ngày 11/03/2005) 

        Đơn vị : đồng 

TT Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền 

1 Tồn kỳ trước chuyển sang                    -    1. Khám sức khỏe định kỳ cho HS năm học 2019-2020 4.700.000 

2 Thu từ học sinh trong năm 15.042.000 
2. Mua thuốc, dụng cụ vệ sinh, vật tư y tế năm học 2019-

2020 
10.342.000 

          

          

          

  Tổng cộng 15.042.000 
  

15.042.000 

  Tồn quỹ cuối kỳ                               
  

0 

 Bằng chữ: Không 

 
  Diễn Cát , ngày 20  tháng 08 năm 2020 

     

   HIỆU TRƯỞNG 

   (Chủ tài khoản) 

     

     

   Phan Xuân Giang 

  



Phụ lục số 01                                                                              Mẫu CK 01c 

 Đơn vị công bố thông tin công khai : Trường THCS Cát Bình  

 Tên quỹ:  Trông giữ xe đạp   

 Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Diễn  Cát  - Diễn Châu - Nghệ An  

 Số điện thoại : 02383.672.130    

     

 QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Công khai theo TT 19/2005/TT-BTC -  ngày 11/03/2005) 

        Đơn vị : đồng 

TT Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền 

1 Tồn kỳ trước chuyển sang 
         

421.000  1. Nộp tiền thuế 3.812.000 

2 Thu từ học sinh trong năm 22.652.000 2.Tiền Quản lý xe đạp năm học 2019-2020 9.900.000 

      3. Sữa chữa nhỏ nhà xe 7.650.000 

          

  Tổng cộng 23.073.000   21.362.000 

  Tồn quỹ cuối kỳ                                 1.711.000 

 Bằng chữ: Một triệu, bảy trăm mười một ngàn đồng 

 
  Diễn Cát , ngày 20 tháng 08 năm 2020 

     

   HIỆU TRƯỞNG 

   (Chủ tài khoản) 

     

     

   Phan Xuân Giang 

 

  



Phụ lục số 01   Mẫu CK 01b 

 Đơn vị công bố thông tin công khai : Trường THCS Cát Bình  

 Tên quỹ:  Học thêm    

 Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Diễn  Cát  - Diễn Châu - Nghệ An  

 Số điện thoại : 02383.672.130    

 QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Công khai theo TT 19/2005/TT-BTC -  ngày 11/03/2005) 

        Đơn vị : đồng 

TT Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền 

1 Tồn kỳ trước chuyển sang 
      

4.293.000  1.Chi Tiền điện 
     6.645.752  

2 Thu tiền học thêm năm học 2019 - 2020 316.867.000 
2.Chi tiền dạy thêm cho giáo viên và các bộ phận liên 

quan năm học 2019-2020 
285.825.000 

3 Thu tiền ôn thi năm học 2019 - 2020 53.400.000 3.Chi tiền ôn thi lớp 9 năm học 2019-2020 53.160.000 

      4.Mua tài liệu CM phục vụ dạy thêm và dạy ôn thi 6.566.000 

      5. Sữa chữa bàn ghế học sinh 18.957.000 

      6. Chi công tác thanh tra, kiểm tra học thêm, dạy thêm 3.100.000 

      7. Mua nước cốc uống nước cho học sinh 240.000 

  Tổng cộng 374.560.000   374.493.752 

  Tồn quỹ cuối kỳ                               
  

66.248 

 Bằng chữ: Sáu mươi sáu ngàn, hai trăm bốn mươi tám  đồng 

 
  Diễn Cát , ngày 20  tháng 08  năm 2020 

   HIỆU TRƯỞNG 

   (Chủ tài khoản) 

     

   Phan Xuân Giang 

 

  



Phụ lục số 01   Mẫu CK 01a 

 Đơn vị công bố thông tin công khai : Trường THCS Cát Bình  

 Tên quỹ:  Học phí    

 Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Diễn  Cát  - Diễn Châu - Nghệ An  

 Số điện thoại : 02383.672.130    

 QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Công khai theo TT 19/2005/TT-BTC -  ngày 11/03/2005) 

        Đơn vị : đồng 

TT Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu Số tiền 

1 Tồn kỳ trước chuyển sang    28.543.000  1.Chi Tiền lương  105.842.000  

2 Thu từ học sinh trong năm 201.060.000 2.Trả lương nhân viên y tế, bảo vệ 3.000.000 

3 Ngân sách cấp bù    15.600.000  3.Tiền thưởng 32.770.000 

      4.Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng 6.946.000 

      5.Sữa chữa, mua sắm tài sản phục vụ CM 36.759.000 

      6.Chi phí nghiệp vụ CM 27.912.076 

  Tổng cộng 245.203.000 
  

213.229.076 

  Tồn quỹ cuối kỳ                               
  

31.973.924 

 Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi ba ngàn, chín trăm hai mươi tư đồng 

 
  Diễn Cát , ngày 20 tháng 08 năm 2020 

   HIỆU TRƯỞNG 

   (Chủ tài khoản) 

     

   Phan Xuân Giang 

 

    



Phụ lục số : 02 Mẫu CK 02 

 Đơn vị công bố thông tin công khai : Trường THCS Cát Bình  

 Tên quỹ:  Tài trợ giáo dục    

 Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Diễn  Cát  - Diễn Châu - Nghệ An  

 Số điện thoại : 02383.672.130    

 QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2019 - 2020 

Công khai theo TT 19/2005/TT-BTC -  ngày 11/03/2005 

        Đơn vị : đồng 

TT Phần Thu nguồn XHHGD Số tiền Phần chi sử dụng nguồn  Số tiền 

1 Tồn kỳ trước chuyển sang 
                    

-    
1. Đổ nền betong trước và sau cổng trường    26.663.000  

2. 
Thu từ phụ huynh học sinh tự nguyện tài trợ 

giáo dục bằng tiền 
156.950.000 2. Mua bàn ghế học sinh    42.360.000  

3 Thu từ viện trợ tài trợ khác 0 
3.Trả tiền một phần xây dựng công trình Thư viện 

xong 
81.895.000 

4 Thu khác 0     

          

  Tổng cộng 156.950.000 Tổng cộng 150.918.000 

  Tồn quỹ cuối kỳ                                 6.032.000 

 Bằng chữ: Sáu triệu, không trăm ba mươi hai ngàn 

 
  Diễn Cát , ngày 20  tháng   08    năm 2020 

   HIỆU TRƯỞNG 

   (Chủ tài khoản) 

     

     

   Phan Xuân Giang 

 


